
STT Thẻ tên Họ và tên Giới tính Ngày sinh Địa chỉ Ghi chú

1 WI-1 Tống Ngọc Tuấn Nam 26/12/1996 Tuyên Quang

2 WI-2 Nguyễn Quang Kiên Nam 08/09/1999 Phú Thọ

3 WI-3 Trần Văn Hưởng Nam 22/06/1996 Phú Thọ

4 WI-4 Đào Văn Đông Nam 15/10/1997 Hà Nội

5 WI-5 Nguyễn Như Mừng Nam 24/12/1998 Hà Nội

6 WI-6 Bùi Văn Đạt Nam 29/05/1997 Lâm Đồng

7 WI-7 Cao Văn Tình Nam 10/05/1985 Thanh Hóa

8 WI-8 Nguyễn Hoành Hùng Nam 04/11/1994 Hà Tĩnh

9 WI-9 Nguyễn Thị Yến Nữ 16/07/1986 Thanh Hóa

10 WI-10 Nguyễn Văn Tú Nam 15/12/1996 Nghệ An

11 WI-11 Hoàng Quốc Việt Nam 10/09/1992 Thái Nguyên

12 WI-12 Lê Văn Điệp Nam 16/07/2000 Bắc Ninh

13 WI-13 Ngô Văn Diện Nam 18/06/1997 Bắc Ninh

14 WI-14 Vũ Thế Thăng Nam 03/09/1993 Hưng Yên

15 WI-15 Vũ Vǎn Vương Nam 13/11/1990 Hưng Yên

16 WI-16 Nguyễn Văn Đông Nam 11/04/1997 Ninh Bình

17 WI-17 Lê Đình Thường Nam 08/07/1995 Thanh Hóa

18 WI-18 Nguyễn Văn Quang Nam 26/10/1992 Thanh Hóa

19 WI-19 Phạm Duy Tấn Phát Nam 07/11/2000 Thái Nguyên

20 WI-20 Trịnh Văn Thi Nam 20/08/1996 Thanh Hóa

21 WI-21 Thái Văn Hoàng Nam 05/11/2000 Hà Tĩnh

22 WD-1 Nguyễn Khánh Nam 15/07/1997 Hà Tĩnh

23 WD-2 Bùi Tuấn Anh Nam 07/08/1995 Nghệ An

24 WD-3 Nguyễn Văn Mạnh Nam 10/11/1995 Nghệ An

25 WD-4 Nguyễn Hữu Kỷ Nam 21/09/1989 Hà Nội

26 WD-5 Đinh Phi Hùng Nam 07/10/1999 Quảng Trị

27 WD-6 Trương Công Hưng Nam 02/02/1996 Thanh Hóa

28 WD-7 Hoàng Chu Tiến Nam 20/08/1996 Thái Nguyên

29 WD-8 Lương Long Vũ Nam 03/12/1995 Lạng Sơn

30 WD-9 Vi Văn Sửu Nam 05/10/1985 Thanh Hóa

31 WT-1 Lê Huỳnh Đức Nam 22/02/1997 Hà Nội

32 WT-2 Nguyễn Minh Khánh Nam 03/09/1996 Phú Thọ

33 WT-3 Nguyễn Hữu Mạnh Nam 03/06/1993 Hà Nội

34 WT-4 Phan Bá Pháp Nam 23/05/1990 Nghệ An

35 WT-5 Nguyễn Quang Quỳnh Nam 05/03/1993 Hà Tĩnh

36 WT-6 Đào Xuân Hùng Nam 17/10/1992 Gia Lai

37 WT-7 Huỳnh Chí Thanh Nam 25/04/1991 Vĩnh Long

38 WT-8 Hoàng Văn Quyết Nam 12/10/1989 Nghệ An

39 WT-9 Phan Thị Hường Nữ 20/08/1998 Đăk Lăk
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40 WT-10 Phạm Hữu Thái Nam 06/06/1999 Thanh Hóa

41 WT-11 Nguyễn Văn Bình Nam 28/09/1994 Ninh Bình

42 WT-12 Ngô Văn Thiêm Nam 06/03/1990 Hưng Yên

43 WT-13 Nguyễn Duy Được Nam 01/06/1991 Nghệ An

44 WT-14 Võ Hùng Cường Nam 23/07/1989 Hà Tĩnh

45 WT-15 Phan Thị Luyến Nữ 10/04/1999 Quảng Trị

46 WT-16 Nguyễn Thị Bình Nữ 02/11/1994 Gia Lai

47 WT-17 Bùi Huy Ngọc Nam 11/02/1991 Quảng Ninh

48 WT-18 Chu Văn Nhàn Nam 12/02/1989 Nghệ An

49 WT-19 Phạm Viết Tâm Nam 24/10/1995 Nghệ An

50 WT-20 Nguyễn Thành Vinh Nam 03/01/1987 Hà Nội


